 UBND HUYỆN BÌNH GIANG



                            THỜI KHÓA BIỂU 
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ


        
             Giáo viên chuyên, năm học 2016 - 2017 

                       (Thực hiện từ tuần 20 - Từ 09/01/2017)  

	Họ và tên
	Môn
	Số tiết/ tuần
	Buổi
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1. THU
	Tiếng Anh

Lớp 3;4;5
	Lớp 3: 16 Lớp 4: 8 Lớp 5: 8 

TS: 32 tiết

	Sáng
	Chào cờ
	3A
	4A
	3A
	5A

	
	
	
	
	5C
	3D
	4B
	3B
	5B

	
	
	
	
	5B
	3C
	4C
	3C
	5C

	
	
	
	
	5A
	3B
	4D
	3D
	5D

	
	
	
	Chiều 
	3D
	4A
	3B
	4D
	3A

	
	
	
	
	3A
	4B
	3C
	5D
	3B

	
	
	
	
	
	4C
	3D
	
	3C

	2. THÚY
	Thể dục
	Lớp 3: 8

Lớp 4: 8

Lớp 5: 8

TS: 24 tiết

	Sáng
	
	3B
	4B
	3B
	5B

	
	
	
	
	
	3A
	4C
	3C
	5C

	
	
	
	
	
	3D
	4D
	3D
	5D

	
	
	
	
	
	3C
	4A
	3A
	5A

	
	
	
	Chiều 
	
	4B
	5A
	5D 
	

	
	
	
	
	
	4C
	5B
	4D
	

	
	
	
	
	
	4A
	5C
	
	

	3. LIÊN
	Âm nhạc
	TS: 24 tiết
	Sáng
	
	3C
	4C
	
	5C

	
	
	
	
	
	3B
	4D
	
	5D

	
	
	
	
	
	3A
	4A
	
	5A

	
	
	
	
	
	3D
	4B
	
	5B

	
	
	
	Chiều 
	2A 
	
	2B(T)
	1B
	2D(T)

	
	
	
	
	2B 
	
	2C(T)
	1C
	2A(T)

	
	
	
	
	2C
	
	2D
	1D
	1A

	4. QUÂN
	Mĩ thuật
	TS: 24 tiết
	Sáng
	
	3D
	4D
	
	5D

	
	
	
	
	
	3C
	4A
	
	5A

	
	
	
	
	
	3B
	4B
	
	5B

	
	
	
	
	
	3A
	4C
	
	5C

	
	
	
	Chiều 
	2C
	1A (T)
	
	1D
	1A

	
	
	
	
	2A
	1B (T)
	
	1B
	2D

	
	
	
	
	2B
	1C (T)
	
	1C
	1D(T)

	5. LONG
	Thể dục lớp 
1; 2 

TC 1; 2; 3

	TS: 22 tiết 
	Sáng
	
	1A(TD)
	2D Toán (t)
	3C (TC)
	

	
	
	
	
	
	1B(TD)
	2C Toán (t)
	3D (TC)
	

	
	
	
	
	
	1C(TD)
	2B Toán (t)
	3A (TC)
	

	
	
	
	
	
	1D(TD)
	2A Toán (t)
	3B (TC)
	

	
	
	
	Chiều 
	
	1B (TC)
	2C (TC)
	
	Toán (t) 3C

	
	
	
	
	2D (TC)
	1C (TC)
	2A (TC)
	
	Toán (t) 3D

	
	
	
	
	
	1A(TC)
	2B (TC)
	
	Toán (t) 3B

	6. KHUYẾN
	NGLL1: 4
TNXH 1: 4

L. viết 1: 8
NGLL2: 4

Lviết 3: 3

HĐNG 1C:1

	TS: 24 tiết
	Sáng
	
	1D (HĐNG)
	1C (HĐNG)
	1C(Luyện viết)
	2C(HĐNG)

	
	
	
	
	
	1D (TNXH)
	1C (HĐNG)
	1D(Luyện viết)
	2D(HĐNG)

	
	
	
	
	
	1D(L. viết)
	1C (TNXH)
	1A(Luyện viết)
	2A(HĐNG)

	
	
	
	
	
	
	1C (L. viết)
	1B(Luyện viết)
	2B(HĐNG)

	
	
	
	Chiều 
	1A (HĐNG)
	
	1B (HĐNG)
	
	3B(Luyện viết)

	
	
	
	
	1A (TNXH)
	
	1B (TNXH)
	
	3C(Luyện viết)

	
	
	
	
	1A  (L. viết)
	
	1B (L. viết)
	
	3A(Luyện viết)

	7. THAO
	L viết 2: 4

LS&ĐL 4: 8

LS&ĐL 5: 8

2A: 1 tiết
2D: 1 tiết
1D: 1 tiết 
	TS: 23 tiết
	Sáng
	
	5A(ĐL)
	
	
	2B(LV)

	
	
	
	
	4B (LS)
	5D(ĐL)
	
	
	2C(LV)

	
	
	
	
	4C(LS)
	5C(ĐL)
	
	
	2D(LV)

	
	
	
	
	4D(LS)
	5B(ĐL)
	
	
	2A(LV)

	
	
	
	Chiều 
	4A(LS)
	4C(ĐL)
	5B(LS)
	
	2A (TNXH)

	
	
	
	
	
	4A(ĐL)
	5C(LS)
	
	1D (T. công)

	
	
	
	
	4D(ĐL)
	4B(ĐL)
	5A(LS)
	5D(LS)
	2D (TNXH)

	8. Victoria
	Tiếng Anh 1; 2
	TS: 16 tiết
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2A
	
	
	
	

	
	
	
	Chiều 
	2B
	1C
	2D
	1C
	1D

	
	
	
	
	2C
	1A
	2B
	1D
	1A

	
	
	
	
	2D
	1B
	2C
	1B
	2A

	9. THÊU
	Tin học 2: 8

Tin học 3: 8 Tin học 4: 8
	TS: 24 tiết
	Sáng
	
	4B
	
	3D
	2D

	
	
	
	
	
	4A
	
	3A
	2A

	
	
	
	
	
	4C
	
	3B
	2B

	
	
	
	
	
	4D
	
	3C
	2C

	
	
	
	Chiều 
	2D
	2C
	3C
	4A
	

	
	
	
	
	4C
	2B
	3D
	4D
	3A

	
	
	
	
	2A
	
	3B
	4B
	

	11. LUẬT
	Dạy môn ít tiết và đầu việc
	TS: 23 tiết
	Sáng
	
	Khoa học 5C
	Kể chuyện 5C
	Khoa học 4A
	

	
	
	
	
	
	Khoa học 5B
	Kể chuyện 5A
	Khoa học 4D
	

	
	
	
	
	
	Khoa học 5A
	Kể chuyện 5B
	Khoa học 4C
	

	
	
	
	
	
	Khoa học 5D
	Kể chuyện 5D
	Khoa học 4B
	

	
	
	
	Chiều 
	Khoa học 4D
	
	Khoa học 5C
	Tập đọc 5A
	Khoa học 5D

	
	
	
	
	Khoa học 4A
	
	Khoa học 5A
	Luyện viết 5A
	

	
	
	
	
	Khoa học 4B
	
	Khoa học 5B
	HĐNGLL 5A
	Khoa học 4C

	12. HỒNG
	Dạy môn ít tiết và đầu việc
	TS: 23 tiết
	Sáng
	
	Kĩ thuật 5D 
	LT&C 2C
	
	Toán (t) 1A

	
	
	
	
	
	Kĩ thuật 5C
	LT&C 2B
	
	Toán (t) 1B

	
	
	
	
	
	Kĩ thuật 5B
	LT&C 2A
	
	Toán (t) 1C

	
	
	
	
	
	Kĩ thuật 5A
	LT&C 2D
	
	Toán (t) 1D

	
	
	
	Chiều 
	Chính tả 4C
	Tập viết 2A
	Tập viết 3D
	Chính tả 3B
	

	
	
	
	
	
	Toán (t) 2A
	Tập viết 3B
	TN&XH 3B
	

	
	
	
	
	Kể chuyện 4C
	HĐNGLL 2A
	Tập viết 3C
	Toán (t) 3B
	

	13. CHIẾN
	TPT Đội + 8 tiết 

Thể dục
	TS: 23 tiết
	Sáng
	
	
	2A(TD)
	
	2A(TD)

	
	
	
	
	
	
	2D(TD)
	
	2B(TD)

	
	
	
	
	
	
	2C(TD)
	
	2C(TD)

	
	
	
	
	
	
	2B(TD)
	
	2D(TD)

	
	
	
	Chiều
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1

